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Phòng Nghiên cứu – Phân tích 
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 
Trụ sở chính: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội                                        Chi nhánh: 63 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh 
ĐT: (84.4) 39741763                                  ĐT: (84.8) 38209987  
Fax: (84.4) 39745601                                   Fax: (84.8) 38200921  
Email: phantich@vietinbanksc.com.vn  
Website: www.vietinbanksc.com.vn 
ài chính – Kinh tế ài chính – Kinh tế 

(ATPVietnam) – Việt Nam - Khó đạt mục tiêu giá trị xuất khẩu 64,6 tỷ USD năm 2009 (ATPVietnam) – Việt Nam - Khó đạt mục tiêu giá trị xuất khẩu 64,6 tỷ USD năm 2009 

ong khi giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành công thương và tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã 
i đều tăng so với cùng kỳ năm 2008, thì kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của cả nước lại giảm. 6 tháng 
u năm nay, kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 27,6 tỉ USD, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2008.  

ong khi giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành công thương và tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã 
i đều tăng so với cùng kỳ năm 2008, thì kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của cả nước lại giảm. 6 tháng 
u năm nay, kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 27,6 tỉ USD, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2008.  

uyên nhân do nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trên thị trường thế giới giảm giá. Hầu hết 
ị trường xuất khẩu truyền thống bị thu hẹp do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới. Trong đó 
ất khẩu vào Mỹ giảm 7%; Liên minh châu Âu giảm 10% và thị trường các nước ASEAN giảm khoảng 
. 

uyên nhân do nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trên thị trường thế giới giảm giá. Hầu hết 
ị trường xuất khẩu truyền thống bị thu hẹp do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới. Trong đó 
ất khẩu vào Mỹ giảm 7%; Liên minh châu Âu giảm 10% và thị trường các nước ASEAN giảm khoảng 
. 

i cuộc gặp mặt báo chí chiều 17/6, Thứ trưởng thường trực Bộ Công Thương, ông Bùi Xuân Khu cho 
ết, để đạt mức tăng trưởng xuất khẩu cả năm ở mức 3% so với năm 2008, (gần 64,6 tỉ USD) là hết sức 
ó khăn.  

i cuộc gặp mặt báo chí chiều 17/6, Thứ trưởng thường trực Bộ Công Thương, ông Bùi Xuân Khu cho 
ết, để đạt mức tăng trưởng xuất khẩu cả năm ở mức 3% so với năm 2008, (gần 64,6 tỉ USD) là hết sức 
ó khăn.  

p tới Bộ Công Thương tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm của toàn ngành và cùng các Bộ liên quan thực 
ện thêm một số giải pháp cụ thể về điều hành xuất khẩu. Trong đó đặc biệt quan tâm tới công tác xúc 
n thương mại, giúp doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, mua sắm thiết bị đầu tư, phát triển thêm thị 
ờng mới và cả thị trường nội địa. 

p tới Bộ Công Thương tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm của toàn ngành và cùng các Bộ liên quan thực 
ện thêm một số giải pháp cụ thể về điều hành xuất khẩu. Trong đó đặc biệt quan tâm tới công tác xúc 
n thương mại, giúp doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, mua sắm thiết bị đầu tư, phát triển thêm thị 
ờng mới và cả thị trường nội địa. 

ản tin này được cung cấp hàng ngày bởi Công ty Chứng khoán Công thương. Nội dung bản tin chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi không 
hịu trách nhiệm đối với những quyết định mua bán chứng khoán của nhà đầu tư khi sử dụng những thông tin trên. 



 

  

    
 

   Bản tin chứng khoán ngày 18/06/2009 
 

 

Chứng khoán Thế giới  

* (Vneconomy) - Thị trường chứng khoán 
Mỹ  

Chỉ số Dow Jones và S&P 500 tiếp tục mất 
điểm hôm thứ Tư sau khi Standard & Poor's 
cắt giảm xếp hạng tín nhiệm tín dụng đối 
với 18 ngân hàng ở Mỹ. Trong khi chỉ số 
Nasdaq lại phục hồi trở lại nhờ nhận định 
tích cực của Goldman Sachs đối với cổ 
phiếu nhà cung cấp thiết bị không dây 
Qualcomm. 
 
Thị trường đã trải qua thời điểm giằng co dữ 
dội trong phiên buổi sáng với xu thế chủ đạo 
là giảm điểm, tuy nhiên, đến phiên buổi 
chiều thì xu thế chủ đạo lại là tăng điểm. 

Bộ Lao động Mỹ đã cho biết chỉ số giá tiêu 
dùng (CPI) của nước này trong tháng 
5/2009 đã tăng 0,1%, sau khi không thay đổi 
trong tháng 4. Nếu loại trừ giá năng lượng 
(tăng 3,1%) và thực phẩm (tăng 0,2%), thì 
CPI cơ bản trong tháng cũng tăng 0,1%. 
Như vậy, so với cùng kỳ năm ngoái, CPI ở 
Mỹ đã giảm 1,3% - mức giảm mạnh nhất kể 
từ tháng 4/1950, nhưng CPI cơ bản lại tăng 
1,8%. 

 
Chứng khoán 

Thế giới 16/6/09 17/6/09 Thay đổi 
MỸ          

8.504,67 8.497,18 -7,49 -0,09% DOW JONES  
Industrial Average         

1.796,18 1.808,06 11,88 0,66% NASDAQ 
Composite        

911,97 910,71 -1,26 -0,14% S&P 500 Index 
         

CHÂU ÂU         
4.328,60 4.728,50 399,90 9,24% FTSE 100 

(Anh)        
4.890,72 4.799,98 -90,74 -1,86% DAX 

(Đức)          
3.219,58 3.161,14 -58,44 -1,82% CAC 40 

(Pháp)         
CHÂU Á         

9.752,88 9.840,85 87,97 0,90% NIKKEI 225 
(Nhật)         

18.165,50 18.084,60 -80,90 -0,45% HANGSENG  
(Hồng Kông)          

2.776,02 2.810,12 34,10 1,23% SSE  
(Shanghai)         

2.288,16 2.271,45 -16,71 -0,73% STRAITS TIMES  
(Singapore)         

Cùng ngày, Bộ Thương mại Mỹ cho hay thâm hụt cán cân vãng lai trong quý 1/2009 ở mức 101,5 tỷ 
USD - mức thấp nhất kể từ quý 4/2001, từ mức 154,9 tỷ USD trong quý 4/2008. 

* Chứng khoán châu Âu 

Chứng khoán khu vực đã có phiên giảm điểm hơn 1% xuống mức thấp nhất kể từ ngày 15/5/2009. Sự sụt 
giảm của cổ phiếu khối ngân hàng - sau khi 18 ngân hàng Mỹ bị hạ triển vọng, đã đẩy thị trường không 
có cơ hội phục hồi trở lại. 

Nhiều cổ phiếu ngân hàng ở châu Âu đã phải gánh chịu một phiên giảm điểm mạnh, trong đó cổ phiếu 
Allied Irish Banks giảm 17%, cổ phiếu Dexia mất 6,8%, cổ phiếu Deutsche Bank, Credit Suisse cùng 
giảm 4% và cổ phiếu UBS trượt 3,9%. 

 

 

Bản tin này được cung cấp hàng ngày bởi Công ty Chứng khoán Công thương. Nội dung bản tin chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi không 
chịu trách nhiệm đối với những quyết định mua bán chứng khoán của nhà đầu tư khi sử dụng những thông tin trên. 22  
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THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
ản tin này được cung cấp hàng ngày bởi Công ty Chứng khoán Công thương. Nội dung bả
hịu trách nhiệm đối với những quyết định mua bán chứng khoán của nhà đầu tư khi sử dụn

VN-Index:  472,47      0,50    0,11% 
 
Số chứng khoán:  59      4     102
Tổng KLGD toàn thị trường: 68.648.658
Tổng GTDG toàn thị trường: (tỷ) 2.610.468
Tổng số GD toàn thị trường: 48.046
Tổng KLGD thoả thuận CP: 1.121.040
Tổng GTGD thoả thuận CP: (tỷ) 38.246
Tổng KLGD thoả thuận TP: 108
Tổng GTGD thoả thuận TP: (tỷ) 

 

Top 5 mã chứng khoán tăng giá nhiều nhất 

Mã CK Tham 
chiếu 

Giá 
khớp 

Khối 
lượng 

Thay 
đổi 

BMC 70,0 73,5 106.150 5,00% 
HAS 26,1 27,4 209.520 4,98% 
GMD 50,5 53,0 1.137.510 4,95% 
KDC 44,7 46,9 261.040 4,92% 
VKP 16,3 17,1 530.560 4,91% 

 
 
Top 5 mã chứng khoán giảm giá nhiều nhất 
 

Mã CK Tham 
chiếu 

Giá 
khớp 

Khối 
lượng 

% thị 
trường 

MHC 16,0 15,2 35.600 -5,00% 
PNC 20,0 19,0 36.510 -5,00% 
PVF 48,0 45,6 924.090 -5,00% 
SZL 60,0 57,0 34.500 -5,00% 
HAP 26,1 24,8 42.540 -4,98% 

 
 
Top 5 mã chứng khoán NĐTNN giao dịch nhiều nhất 
 

Mã CK Tham 
chiếu 

Giá 
khớp 

Khối 
lượng 

% thị 
trường 

PVD 77,0 80,5 236.080 0,35% 
DPM 43,2 45,3 136.690 0,20% 
MPC 21,9 22,9 111.960 0,17% 
STB 37,1 38,0 106.970 6.970 0,16% 0,16% 
FPTFPT 65,5 65,5 68,5 68,5 104.250 104.250 0,15% 0,15% 

  
  
  
  

      

  

  

  
 
Bản tin chứng khoán ngày 18/06/2009 
Hastc-Index:  167,02     1,99    1,21% 

Số chứng khoán:  37     10    152
Tổng KLGD toàn thị trường: 41.230.500
Tổng GTDG toàn thị trường: (tỷ) 1.372.274
Tổng số GD toàn thị trường: 34.012
Tổng KLGD thoả thuận CP: 162.000
Tổng GTGD thoả thuận CP: (tỷ) 5.779
Tổng KLGD thoả thuận TP: 3.900.000
Tổng GTGD thoả thuận TP: (tỷ) 398

 

Top 5 mã chứng khoán tăng giá nhiều nhất 

Mã CK Tham 
chiếu 

Giá 
khớp 

Khối 
lượng 

Thay 
đổi 

HCT 21,6 23,1 45.100 6,94% 
VNR 36,2 38,7 800.100 6,91% 
HLC 21,4 22,8 12.800 6,54% 
SJM 15,9 16,9 17.100 6,29% 
NHC 35,9 38,1 62.200 6,13% 

 
 
Top 5 mã chứng khoán giảm giá nhiều nhất 
 

Mã CK Tham 
chiếu 

Giá 
khớp 

Khối 
lượng 

% thị 
trường 

MMC 32,9 30,6 13.300 -6,99% 
HTP 14,5 13,5 14.800 -6,90% 
PSC 29,0 27,0 11.900 -6,90% 
VTL 27,6 25,7 100 -6,88% 
TDN 26,2 24,4 14.900 -6,87% 

 
 
Top 5 mã chứng khoán NĐTNN giao dịch nhiều nhất 
 

Mã CK Tham 
chiếu 

Giá 
khớp 

Khối 
lượng 

% thị 
trường 

KBC 37,0 35,5 102.100 0,25% 
PVS 37,5 36,1 77.500 0,19% 
VCS 48,2 48,6 55.000 0,13% 
VNC 16,1 16,5 28.000 0,07% 
SHB 36,5 34,7 27.500 0,07% 

 
 
 

n tin chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi không 
g những thông tin trên. 

http://www.thanglongsc.com.vn/index.aspx?vs=dWl0IelKfKB+F12s+ApGPotmVTbkHBCbEDl5RxcZ6wz54F1hvGG/YeDKOdNuUSM7RJGB8eUrVaDKF5dn9HWERmtxh5mANMDFz6v2qkCnijw=
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http://www.thanglongsc.com.vn/index.aspx?vs=dWl0IelKfKB+F12s+ApGPotmVTbkHBCbEDl5RxcZ6wwjLJkHVidAdB1XmsTkZu9RbngzLF1kZe0h1LuuvCl08QAGi467FBl0vmfmGKaMa7RJFhLDA/6lO4wPO0V+5R7Y
http://www.thanglongsc.com.vn/index.aspx?vs=dWl0IelKfKB+F12s+ApGPotmVTbkHBCbEDl5RxcZ6wyzZ0BSEItVePfQ9g6P8A4J7vRlPOsglS3zCAhj1tGaDbgAG74Qj5a/xkIthYEih7M=
http://www.thanglongsc.com.vn/index.aspx?vs=dWl0IelKfKB+F12s+ApGPotmVTbkHBCbEDl5RxcZ6wyQdSKRj2pJl7mFWH+fEqap4fYQE6Vzmr5t10gasBuX5UUg2oZDlSlHZVc3LYtg7LM=
http://www.thanglongsc.com.vn/index.aspx?vs=dWl0IelKfKB+F12s+ApGPotmVTbkHBCbEDl5RxcZ6wz7SonHmUlHhNmhtwxRw2fe/7uk6O/9jczvbbMDBsh210vr+FvaUCyAuQWJHEMDH+A=
http://www.thanglongsc.com.vn/index.aspx?vs=dWl0IelKfKB+F12s+ApGPotmVTbkHBCbEDl5RxcZ6wxwWiZCuEswe3KpLRRM1oDACj5yv7QKe3tw2lRnfo96QAq4cqtLNzLXHGk1VfB2OLY=
http://www.thanglongsc.com.vn/index.aspx?vs=dWl0IelKfKB+F12s+ApGPotmVTbkHBCbEDl5RxcZ6wzV62g3sRSHNE7x8otZvICkZqJFK/tqVprLfRf5tUd6v6kLCMWfIIZRkKZvLCnI+A8=
http://www.thanglongsc.com.vn/index.aspx?vs=dWl0IelKfKB+F12s+ApGPotmVTbkHBCbEDl5RxcZ6wzV62g3sRSHNE7x8otZvICkZqJFK/tqVprLfRf5tUd6v6kLCMWfIIZRkKZvLCnI+A8=
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- VnIndex được sự hỗ trợ rất lớn từ 
đường xu hướng màu xanh. Xu thế 
tăng điểm chưa bị phá vỡ. Phiên giao 
dịch ngày hôm nay rất quan trọng, nó 
xác nhận thị trường có duy trì được 
nằm trên đường xu hướng hay không? 
Chúng tôi thiên về giả thiết VnIndex 
tăng điểm trong ngày hôm nay. 

- Ngưỡng cản 520 điểm 
- Ngưỡng hỗ trợ 450 điểm. 

 

 
 

 

 
-  THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
 

Bản tin này được cung cấp hàng ngày bởi Công ty Chứng khoán Công thương. Nội dung bản tin chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi không 
chịu trách nhiệm đối với những quyết định mua bán chứng khoán của nhà đầu tư khi sử dụng những thông tin trên. 

THỊ TRƯỜNG SÀN HOSE 
• HCM: Vợ Thành viên HĐQT đăng ký bán toàn bộ 8.890 cổ phiếu từ 18/6 
• FPT: chuyển giao quyền sở hữu 3 Công ty con cho Công ty Thương mại FPT 
• VNS: Người liên quan đến Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 90.000 cp từ 1/7 
• STB: Phó TGĐ đăng ký bán 260.000 cổ phiếu từ 22/6 
• HDC: Đầu tư 1.500 tỷ đồng xây dựng Dự án khu nhà Gò Sao 
• VPK: 26/6 không hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 19:1 
• PVD: phát hành 25.716.554 cổ phiếu để thực hiện sáp nhập PVD Invest 
• ALP: con Chủ tịch nhận chuyển nhượng 1.278.000 cp, mua 665.500 cp 
• MCV: phát hành 1.171.257 cổ phiếu thưởng và trả cổ tức, tỷ lệ 17% 
• HCM, XMC: mua xong cổ phiếu của CBNV làm cổ phiếu quỹ 
• PNJ: Lấy ý kiến trả cổ tức năm 2009 tỷ lệ 30%/VĐL và thưởng cp tỷ lệ 3:1 
• HSG: Phát hành 1.240.370 trái phiếu đầu tư Dự án Tôn Hoa Sen Phú Mỹ 
• Cổ phiếu SJS: khó khăn và triển vọng 
• ALP: con Chủ tịch nhận chuyển nhượng 1.278.000 cp, mua 665.500 cp 

 
 
 
 
 

 


